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TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG (CHUYÊN ĐỀ 3)
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-STP ngày    /4/2025 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê duyệt tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Lâm Đồng)
CHUYÊN ĐỀ 3

 GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH; TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH;
 THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
A. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020)
I. SƠ LƯỢT

- Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 (sau đây gọi là Luật số 15/2012/QH13).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (sau đây gọi là Luật số 67/2020/QH14). Luật số 67/2020/QH14 được thông qua đã đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung.

- Văn bản hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính số 20/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 12 năm 2022

II. BỐ CỤC CỦA LUẬT

Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm 06 Phần:

- Phần thứ nhất: Những quy định chung

- Phần thứ hai: Xử phạt vi phạm hành chính

- Phần thứ ba: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

- Phần thứ tư: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

- Phần thứ năm: Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính

- Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành

Luật số 15/2012/QH13 có 142 Điều; Luật số 67/2020/QH14 bãi bỏ 03 Điều (Điều 50; 82; 142)
III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT
1. Về những quy định chung
 Phần thứ nhất của Luật Xử lý vi phạm hành chính bao gồm: Sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm (Điều 2); nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính (Điều 3); thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (Điều 4); thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (Điều 6); hành vi bị nghiêm cấm (Điều 12). cụ thể:

- Về thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định liên quan đến thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (tại Điều 4) cụ thể: Chính phủ được giao quy định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; đối tượng bị xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước bên cạnh thẩm quyền được giao quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Luật cũng quy định tại Điều 4 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng theo hướng giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, căn cứ quy định của Luật này để quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

- Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
Liên quan đến thời hiệu xử lý vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định về thời hiệu xử (Điều 6), theo đó: quy định rõ vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; quy định về thời hiệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các điểm a và điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với những nội dung được sửa đổi, bổ sung về các biện pháp xử lý hành chính; quy định về việc tính thời hiệu trong trường hợp cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo hướng thời hiệu được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính
- Về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mức phạt tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước (Điều 24); Luật số 67/2020/QH14 bổ sung mức phạt tối đa cho một số lĩnh vực chưa được quy định tại Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính; chỉnh sửa tên gọi một số lĩnh vực cho phù hợp với các Luật hiện hành (Tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực; (ii) Bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của các lĩnh vực như: Đối ngoại; cứu nạn, cứu hộ; an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; kiểm toán nhà nước; cản trở hoạt động tố tụng; bảo hiểm thất nghiệp; in; Sửa đổi tên của một số lĩnh vực như: Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng thành trồng trọt; sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi thành chăn nuôi; dạy nghề thành giáo dục nghề nghiệp; quản lý rừng, lâm sản thành lâm nghiệp…)
- Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với từng lĩnh vực đã được quy định tương đối đầy đủ tại Chương II Luật Xử lý vi phạm hành chính và được cụ thể hóa tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực; việc quy định những chức danh này là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng lực lượng cụ thể. 
Luật số 67/2020/QH14 đã sửa đổi quy định về thẩm quyền xử phạt của một số chức danh theo hướng tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể như (i) Tăng thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (điểm b khoản 2 Điều 38) và Giám đốc Công an cấp tỉnh (điểm b khoản 5 Điều 39) từ 50.000.000 đồng lên 100.000.000 đồng; (ii) Bổ sung thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả cho một số chức danh thuộc Bộ đội biên phòng (Điều 40) để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo đó, ngoài thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 40 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Luật số 67/2020/QH14 bổ sung Đồn trưởng Đồn Biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính; (iii) Sửa đổi thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các chức danh từ Điều 38 đến Điều 49 Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng: Luật sửa đổi quy định các chức danh (tại điểm d khoản 2 Điều 38, điểm d khoản 5 Điều 39, điểm c khoản 4 Điều 44, điểm c khoản 3 Điều 45, điểm d khoản 2 Điều 47, điểm c khoản 4 Điều 49) có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không phụ thuộc vào giá trị tang vật, phương tiện. Các chức danh khác ở cấp cơ sở có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền (các chức danh tại điểm c khoản 1 Điều 38, điểm c khoản 3 và điểm d khoản 4 Điều 39, điểm c khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều 41, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều 43, điểm c khoản 3 Điều 44, điểm c khoản 2 Điều 45, điểm c khoản 1, điểm d khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 46, điểm c khoản 1 Điều 47, điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 48, điểm c khoản 2 Điều 49).

- Điều 53 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về vấn đề liên quan đến việc thay đổi tên gọi của chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật này có sự thay đổi về tên gọi nhưng không có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì thẩm quyền xử phạt được giữ nguyên. Trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn thì thẩm quyền xử phạt của chức danh đó do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định vấn đề giao quyền xử phạt cho cấp phó, đồng thời quy định về việc cấp trưởng giao quyền cho cấp phó áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 119 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

3. Về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
Một trong những nội dung quan trọng của Luật Xử lý vi phạm hành chính là quy định liên quan đến thủ tục xử phạt để bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng, tính khả thi khi áp dụng trong thực tiễn nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành:

- Việc lập biên bản vi phạm hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 58 và Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định cụ thể về thời hạn lập biên bản bảo đảm phù hợp với từng lĩnh vực quản lý nhà nước; quy định cụ thể về địa điểm lập biên bản; nội dung biên bản; việc lập biên bản vi phạm hành chính qua phương thức điện tử; trường hợp biên bản vi phạm hành chính có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ, chính xác các nội dung quy định thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính; việc gửi biên bản vi phạm hành chính... 
- Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về các trường hợp và thủ tục giải trình (Điều 61) nhằm bảo đảm tính khả thi trên thực tế, đồng thời, bảo đảm nâng cao hơn nữa quyền giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm (về thời hạn giải trình; hình thức giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản; gia hạn việc giải trình; trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không yêu cầu giải trình nhưng trước khi hết thời hạn lại có yêu cầu giải trình thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm...)
- Về thời hạn định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, khoản 3 Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định đối với những tang vật phải thành lập Hội đồng định giá để xác định giá trị thì thời gian quy định là 48 giờ kể từ thời điểm ra Quyết định tạm giữ tang vật, nếu cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không được quá 48 giờ (tổng cộng tối đa là 96 giờ).
- Về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính: Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính; vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 63 của Luật này.

Đối với vụ việc mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy định tại Điều 59 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính;

Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.
- Về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính (Điều 64) quy định các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy, phòng, chống tác hại của rượu, bia, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường. Đối với các lĩnh vực khác sẽ do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, Luật quy định về điều kiện, yêu cầu trong quản lý, sử dụng, quy định danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; điều kiện, yêu cầu trong sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; đồng thời, giao Chính phủ quy định quy trình chuyển hóa kết quả thu được từ các phương tiện, thiết bị do các cá nhân, tổ chức cung cấp thành chứng cứ để xác định vi phạm hành chính.

- Về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, Luật quy định một số nội dung phù hợp trong thực tiễn áp dụng như việc xác minh chủ sở hữu phương tiện; việc xử lý đối với tang vật, phương tiện đã quá thời hạn tạm giữ mà không xác định được chủ sở hữu/ người vi phạm hoặc chủ sở hữu/ người vi phạm không đến nhận; việc xử lý đối với tang vật, phương tiện do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu (việc thông báo, niêm yết công khai về tang vật, phương tiện bị tạm giữ, số lần thông báo, thời hạn thông báo, xử lý tài sản sau khi hết thời hạn thông báo, niêm yết công khai…).

- Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định theo hướng viện dẫn: “Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”.

4. Về việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
- Luật quy định rõ trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể như sau:

(i) Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn áp dụng tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì không bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính để bảo đảm tính rõ ràng hơn khi áp dụng.

(ii) Về loại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu gồm: Loại cấm lưu hành hoặc tang vật, phương tiện mà pháp luật có quy định hình thức xử phạt tịch thu.

- Luật quy định về hoãn, giảm, miễn tiền phạt tại Điều 76 và Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng:

(i) Việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, tổ chức bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng trở lên;

- Cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn; tổ chức đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh... 
Việc giảm một phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi:

· Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

· Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Ngoài ra, Luật đã quy định tổ chức cũng được miễn phần tiền phạt còn lại và miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt bên cạnh quy định miễn tiền phạt cho cá nhân.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về thời hạn, thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Điều 88). 
- Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định rõ: Đối với trường hợp hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính) thì không thi hành quyết định đó nữa, nhưng vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nếu quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả.

- Đối với trường hợp hết thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế (quy định tại khoản 2a Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính) thì không thi hành quyết định cưỡng chế đó, nhưng vẫn phải cưỡng chế tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả.

5. Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
- Về đối tượng, điều kiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định đối tượng và điều kiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các Điều 90, 92, 94 và 96 để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với Bộ luật hình sự; quy định về độ tuổi, số lần vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính... bảo đảm phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, cụ thể:

+ Quy định cụ thể các hành vi vi phạm là điều kiện để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

+ Quy định rõ vi phạm “02 lần trở lên trong 06 tháng”. 
+ Quy định về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người sử dụng trái phép chất ma túy (Người từ đủ 14 tuổi trở lên đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy).

+ Quy định về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo hướng dẫn chiếu đến Luật Phòng, chống ma túy nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật.

+ Quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn đối với 02 trường hợp: (i) người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép mà không phải là tội phạm; (ii) người từ đủ 18 tuổi trở lên đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình mà không phải là tội phạm.

 - Về thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định (tại Điều 98, 99, Điều 101 và 103) thủ tục kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo hướng:

(i) Không quy định việc kiểm tra tính pháp lý thành một thủ tục riêng biệt, độc lập.

(ii) Không quy định thẩm quyền kiểm tra tính pháp lý của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thay vào đó, Luật quy định rõ, cơ quan nào lập hồ sơ đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ. 
- Về việc quản lý đối tượng trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Điều 131 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định đối với người không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn định nhưng gia đình không đồng ý quản lý thì cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ quyết định (i) giao cho trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc (ii) giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vi phạm cư trú hoặc có hành vi vi phạm tổ chức quản lý. 
6. Về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
- Về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính
Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định một số trường hợp phải tạm giữ người theo thủ tục hành chính như: Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy. 

-  Về biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
+ Khoản 3 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định cụ thể: thẩm quyền tạm giữ không phụ thuộc vào giá trị của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

+ Về trình tự, thủ tục tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề (khoản 4 và 9 Điều 125) quy định: (i) Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đang giải quyết vụ việc lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; sau đó, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo thủ trưởng của mình là người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xem xét ra quyết định tạm giữ. 
7. Về biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
- Khoản 1 Điều 140 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định đối tượng quản lý tại gia đình đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy bên cạnh các đối tượng tại khoản 3, khoản 4 Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
- Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng, là một trong các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên (Điều 140a) nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên. Người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

8. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định hàng năm nhằm giảm bớt thủ tục và giảm khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện việc thống kê, tổng hợp báo cáo.
B. TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
1. Tố tụng hành chính 
Tố tụng hành chính là trình tự giải quyết vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tại toà án nhằm giải quyết các khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước (sau đây gọi chung là “cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền”).

Tố tụng hành chính góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; bảo đảm tính ổn định, thông suốt và hiệu lực của nền hành chính quốc gia.

Tố tụng hành chính khác với hoạt động hành chính. Tố tụng hành chính là hoạt động của tòa án nhân dân và các thẩm phán nhằm giải quyết các khiếu kiện của cá nhân, cơ quan nhà - nước, tổ chức đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền.

Hoạt động tố tụng hành chính tại tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính giúp cho phân biệt hình thức giải quyết khiếu kiện tại toà án với cách giải quyết khiếu kiện tại các cơ quan nhà nước khác. 

2. Luật tố tụng hành chính quy định những nội dung chính 

- Thứ nhất, thẩm quyền của tòa án

Quy định về những khiếu kiện nào thuộc thẩm quyền của Tòa án, cách xác định tòa án cấp nào có thẩm quyền giải quyết vụ án cũng như trách nhiệm chuyển giao vụ án cho tòa án có thẩm quyền giải quyết (Điều 30 đến Điều 35 Luật Tố tụng hành chính 2015)
- Thứ hai, về cơ quan/người tiến hành tố tụng và thay đổi người tiến hành tố tụng

Liệt kê ra những cơ quan/người tiến hành tố tụng cũng như quyền và trách nhiệm của họ. Đồng thời quy định về những trường hợp cần phải thay đổi hoặc từ chối người tiến hành tố tụng (Điều 36 đến Điều 52 Luật Tố tụng hành chính 2015)

- Thứ ba, người tham gia tố tụng

Liệt kê những chủ thể được xem là người tham gia tố tụng. Bên cạnh đó cũng liệt kê ra quyền và nghĩa vụ của từng người tham gia tố tụng (Điều 53 đến Điều 65 Luật Tố tụng hành chính 2015).

- Thứ tư, các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Nêu rõ mục đích của việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời và những chủ thể nào có quyền yêu cầu áp dụng. Đồng thời, liệt kê ra các biện pháp cũng như việc thay đổi, hủy bỏ,…. (Điều 66 đến Điều 77 Luật Tố tụng hành chính 2015)

- Thứ năm, chứng minh và chứng cứ

Quy định rõ chủ thể nào có nghĩa vụ chứng minh và nghĩa vụ cung cấp chứng cứ. Nêu rõ nguồn chứng cứ và xác định chứng cứ ra sao,… (Điều 78 đến Điều 98 Luật Tố tụng hành chính 2015)

- Thứ sáu, phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính

Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên (Điều 111 đến Điều 114 Luật Tố tụng hành chính 2015)

- Thứ bảy, khởi kiện và thụ lý vụ án gồm:
+ Quy định về quyền khởi kiện, thời hiệu khởi kiện.
+ Quy định nội dung khởi kiện cần phải có những nội dung gì.
+ Thủ tục khởi kiện ra sao (tiếp nhận đơn => trả lại hay thụ lý đơn => thông báo thụ lý đơn => phân công thẩm phán giải quyết)

- Thứ tám, thủ tục đối thoại và chuẩn bị xét xử gồm:
+ Quy định về thời hạn xét xử.
+ Quy định về nhiệm vụ cũng như quyền hạn của thẩm phán trong giai đoạn này (lập hồ sơ vụ án, yêu cầu cung cấp chứng cứ,…)
+ Nguyên tắc khi đối thoại và những trường hợp không cần đối thoại.
+ Lập phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại và đưa ra kết quả.

Thẩm phán ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, tạm đình chỉ vụ án hoặc đình chỉ giải quyết vụ án.
- Thứ chín, phiên tòa sơ thẩm gồm những nội dung chủ yếu sau:
+ Quy định những yêu cầu chung của phiên tòa sơ thẩm như thời hạn, địa điểm, hình thức mở phiên tòa,…
+ Thủ tục bắt đầu phiên tòa như khai mạc phiên tòa; hỏi đương sự có muốn thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu,…
+ Tranh tụng tại tòa án như thứ tự, nguyên tắc hỏi trong phiên tòa; xem xét chứng cứ; nghị án; tuyên án,…

- Thứ mười, thủ tục phúc thẩm gồm:
+ Quy định chung về thủ tục phúc thẩm như bản chất của thủ tục này là gì? Người có quyền kháng cáo, kháng nghị; thời hạn kháng cáo, kháng nghị là bao lâu?…
+ Thủ tục bắt đầu phúc thẩm như quy định về trình tự thủ tục diễn ra phiên tòa phúc thẩm.
+ Tranh tụng tại phiên tòa như quy định về phần trình bày, tranh luận tại phiên tòa, đưa ra quyết định, bản án.

- Thứ mười một, thủ tục giám đốc thẩm gồm:
+ Điều kiện để có thể kháng nghị cũng như chủ thể có thẩm quyền kháng nghị, thời hạn kháng nghị.
+ Thủ tục giải quyết vụ án theo giám đốc thẩm.
3. Nguyên tắc đối thoại trong vụ án hành chính 
Trong vụ án hành chính thì tổ chức đối thoại để các đương sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án. Nguyên tắc đối thoại là bắt buộc. Trường hợp đối thoại thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ việc giải quyết vụ án. Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
4. Thẩm quyền của Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 
Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Như vậy, quyết định hành chính, hành vi hành chính của các phòng, ban trực thuộc UBND cấp huyện và cấp xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện. Còn quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh.
- Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp huyện trở xuống.
- Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

5. Thẩm quyền của Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm
Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:
- Các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…

- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và người có thẩm quyền trong cơ quan đó.
- Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
- Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.
- Trường hợp cần thiết, Tòa án cấp tỉnh có thể lấy lên giải quyết vụ án hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện.
6. Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính (Từ Điều 20 đến Điều 26 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xửi lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án) 
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo 06 hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.
- Khiển trách: áp dụng đối với công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây: Chậm thi hành án; chấp hành nhưng không đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án trong thời gian tự nguyện thi hành án; lợi dung chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành án; từ chối làm việc hoặc không cung cấp, cung cấp nhưng không đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan về quá trình kết quả thi hành án cho các cơ quan có thẩm quyền; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với người được thi hành án trong quá trình tổ chức thi hành án; người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi hành án hành chính xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
- Cảnh cáo: áp dụng đối với công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây: Có hành vi chậm thi hành án; chấp hành nhưng không đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án trong thời gian tự nguyện thi hành án; lợi dung chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành án và gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét kỷ luật; sau khi có quyết định buộc thi hành án hành chính mà vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án; bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ về tội không chấp hành án hoặc tội cản trở việc thi hành án đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi quy định tại hình thức kỷ luật Hạ bậc lương; người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi hành án hành chính xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.
- Hạ bậc lương: áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây: Có hành vi chậm thi hành án; chấp hành nhưng không đúng nội dung bản án, quyết định của Tòa án trong thời gian tự nguyện thi hành án; lợi dung chức vụ, quyền hạn cản trở việc thi hành án và gây hậu quả nghiêm trọng; sau khi có quyết định buộc thi hành án hành chính mà vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án và gây hậu quả nghiêm trọng.
- Giáng chức: áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm sau đây: sau khi có quyết định buộc thi hành án hành chính mà vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án và gây hậu quả rất nghiêm trọng nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét kỷ luật; người đứng đầu cơ quan, tổ chức thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thi hành án hành chính xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
- Cách chức: áp dụng đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm sau đây: sau khi có quyết định buộc thi hành án hành chính mà vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án và gây hậu quả rất nghiêm trọng; bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ về tội không chấp hành án hoặc tội cản trở việc thi hành án; Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi quy định tại hình thức kỷ luật Giáng chức.
- Buộc thôi việc: áp dụng đối với công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây: sau khi có quyết định buộc thi hành án hành chính mà vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; bị phạt tù mà không được hưởng án treo về tội không chấp hành án hoặc tội cản trở việc thi hành án.
Ngoài ra còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự và công khai thông tin về việc không chấp hành án.
C. THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
 
1. Hệ thống văn bản quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
- Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 
- Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2012/NĐ-CP. 

- Thông tư số 08/2024/TT-BTP ngày 15/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. 

2. Mục đích theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Điều 3 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định; “Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật” 
3. Phạm vi, trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
- Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP quy định: UBND các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.
- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, công chức chuyên môn thuộc cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.
- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, công chức chuyên môn thuộc cấp xã tham mưu giúp UBND cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.
4. Về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Điều 7. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định:
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (trong đó, xem xét: 1/ Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; 2/ Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; 3/ Tính khả thi của văn bản.)

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (trong đó, xem xét 1/ Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; 2/ Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; 3/ Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật).
3. Tình hình tuân thủ pháp luật (trong đó, xem xét 1/ Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; 2/ Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; 3/ Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân như tình hình khiếu nại tố cáo, vi phạm pháp luật điều tra truy tố, xét xử; vi phạm hành chính…. 

5. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật:

Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP: Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: 

Điều 6 Thông tư số 04/2021/TT-BTP: Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật (xem xét, đánh giá: 1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết; 2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 3. Tình hình tuân thủ pháp luật)

b. Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Điều 11a Nghị định số 59/2012/NĐ-CP - đã được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).
Khoản 2 Điều 11a: “2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch.”

Khoản 1 Điều 11a: “ … Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 01”
c. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

Điều 12 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (đã được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) : 

“1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm được quy định tại Điều 5 Nghị định này nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật”

“3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành:

a) Căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phải nêu rõ nội dung, kế hoạch làm việc của đoàn kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành được thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 07 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành. Đoàn kiểm tra liên ngành xem xét, xác minh, kết luận về những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra;

d) Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành phải có văn bản thông báo kết luận kiểm tra gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Kết luận kiểm tra phải có các nội dung cơ bản sau đây: nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại hạn chế trong thi hành pháp luật; kiến nghị thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiến nghị việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với sai phạm (nếu có) của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền thi hành pháp luật.

4. Kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:

a) Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

b) Việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

đ) Công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

e) Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.”

d. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật (khoản 1 Điều 13 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP): “1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác”

Thực tiễn theo dõi tình hình thi hành pháp luật qua các năm:

- 2016: điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công
- 2020: điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường đất, không khí và quản lý chất thải
- 2021: điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- 2022: điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

- 2023: điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.
- 2024: điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 
Cấp huyện, xã vẫn làm điều tra khảo sát nếu có yêu cầu, không làm thì phối hợp với Sở hoặc Bộ Tư pháp. 
e. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền:

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP: Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:
a) Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;
b) Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật;
c) Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực;
d) Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật;
đ) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;
e) Thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
III. CÔNG TÁC BÁO CÁO

1. Công tác báo cáo

- Hàng năm, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp trước 10/12

- UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên trực tiếp

Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước trước ngày 25 tháng 12 (Điều 17 NĐ 59/2012/NĐ-CP - đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 NĐ 32/2020/NĐ-CP)

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trước ngày 10 tháng 12 (Điều 17 NĐ 59/2012/NĐ-CP - đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 NĐ 32/2020/NĐ-CP)

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện việc báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp (lưu ý tại Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, huyện và Bộ chỉ số chấm điểm CCHC)
Chuyên đề: XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Sự cần thiết, ý nghĩa của hoạt động xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) là một quá trình sắp xếp các nguồn lực (con người, tài chính), thời gian và phương tiện, được sử dụng cho một khoảng thời gian xác định trong tương lai để thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu đã định trước của hoạt động theo dõi tình hình THPL.

- Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình THPL có nhiều ý nghĩa quan trọng như:


(i) Giúp xác định mục tiêu cần đạt được của hoạt động và cách thức tổ chức, huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện các công việc để đạt được mục tiêu đề ra.


(ii) Giúp cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông qua việc lựa chọn phương án bố trí, sử dụng và phối hợp các nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, giảm thiểu sự trùng lắp, chồng chéo, lãng phí.


(iii) Giúp xác định được trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, từ đó giúp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng chủ thể.

(iv) Là công cụ hỗ trợ hữu hiệu để kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện, chất lượng và kết quả thực hiện công việc, giúp đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mục tiêu.

(v) Ghi nhận kết quả triển khai và thực hiện công tác quản lý nhà nước khi được đưa vào tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính.

1.1.1 Đối với hoạt động xác định chỉ số cải cách hành chính
Đối với hoạt động xác định chỉ số cải cách hành chính, hoạt động xây dựng Kế hoạch là căn cứ để chấm điểm việc thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cụ thể:


a) Đối với hoạt động đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ: Điểm 2.1 Mục 2 Bảng số 1 về Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030), hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật chiếm 1.5 điểm, gồm:

- Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật: 01 điểm. Trong đó: Kiểm tra tình hình THPL (0.5 điểm); điều tra, khảo sát tình hình THPL (0.5 điểm).

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (0.5 điểm). Trong đó: Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi THPL theo thẩm quyền: 0.5 điểm; Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi THPL theo thẩm quyền: 0 điểm.

a. Đối với hoạt động đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Điểm 2.1 Mục 2 Bảng số 2 về Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ- BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật chiếm 3 điểm. Tuy không trực tiếp chấm điểm xây dựng Kế hoạch nhưng các hoạt động theo dõi tình hình THPL thuộc tiêu chí thành phần để đánh giá, gồm:

- Thực hiện các hoạt động về theo dõi THPL: 2 điểm. Trong đó: Kiểm tra tình hình THPL (1 điểm); điều tra, khảo sát tình hình THPL (1 điểm).

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL (1 điểm). Trong đó: Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL theo thẩm quyền: 1 điểm; Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL theo thẩm quyền: 0 điểm.

Để đảm bảo các chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ và cấp tỉnh đạt kết quả tốt, cơ quan tham mưu cần xác định rõ, cụ thể ngay từ đầu các hoạt động cần thực hiện trong Kế hoạch theo dõi tình hình THPL hằng năm của địa phương.

1.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1.1. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP)

- Điều 11a quy định: “Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 01 để theo dõi, tổng hợp.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch”.

- Khoản 3 Điều 16 quy định Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm: “Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ”.

- Khoản 2 Điều 17 quy định Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: “Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân”.

Như vậy, bên cạnh việc quy định trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL tại các điều, khoản chung về trách nhiệm của Bộ, ngành và UBND các cấp, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã bổ sung một điều riêng quy định về việc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của bộ, ngành, địa phương mình, kèm theo mốc thời gian cụ thể gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi là trước ngày 30/01 hằng năm. Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên phạm vi cả nước sẽ do Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Những quy định mới này sẽ giúp hoạt động theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả hơn nữa.

1.1.1. Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Thông tư số 04/2021/TT-BTP)
- Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTP quy định:
“1. Căn cứ xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri trong năm đó và thực tiễn thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 01 tháng 01 của năm kế hoạch.

b) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành.

Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và thực tiễn thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, trong lĩnh vực được phân công của cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

c) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành.

Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

Căn cứ kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp và thực tiễn thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương theo thời hạn quy định tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp, gửi về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để theo dõi tổng hợp.

2. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Mục đích, yêu cầu;
b. Lĩnh vực pháp luật theo dõi, đánh giá;
c. Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện;
d. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch;
đ. Kinh phí thực hiện kế hoạch”.

6 Xem: Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 07/2020/TT-BTP.
I. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Trách nhiệm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của các Bộ, ngành và địa phương được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP)8. Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTP quy định các nội dung chủ yếu của Kế hoạch theo dõi tình hình THPL gồm có:

“a) Mục đích, yêu cầu;
b) Lĩnh vực pháp luật theo dõi, đánh giá;
c) Các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện;
d) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch;
đ) Kinh phí thực hiện kế hoạch”.

Trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật và thực tiễn triển khai công tác theo dõi THPL trong thời gian qua, chuyên đề này khái quát một số kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình THPL dành cho UBND các cấp, cơ quan chuyên môn thuộc UBND khi theo dõi tình hình THPL trong phạm vi quản lý ở địa phương hoặc lĩnh vực được phân công thông qua 07 bước sau:

2.1 Bước 1: Xác định mục đích, yêu cầu của việc xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình tình hình pháp luật

2.1.1 Mục đích
- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).
- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành, địa phương mình để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.


7 Xem: Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 07/2020/TT-BTP.

8 Xem: Điều 11a Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP)

2.1.2. Yêu cầu
- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi tình hình THPL được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, các cấp chính quyền trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình THPL; đảm bảo các điều kiện về nguồn lực và kinh phí để thực hiện theo dõi tình hình THPL.

2.2 Bước 2: Xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1.1. Ý nghĩa của việc xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL
Thực tiễn triển khai công tác theo dõi tình hình THPL trong những năm qua cho thấy, theo dõi tình hình THPL trên tất cả các lĩnh vực là một việc làm khó khăn, gặp nhiều lúng túng trong quá trình thực hiện. Đồng thời, theo dõi tình hình THPL trên tất cả các lĩnh vực là việc làm tốn kém về cả nhân lực và vật lực mà khó có thể đáp ứng được đầy đủ. Do đó, khi xây dựng kế hoạch phải đảm bảo nguyên tắc theo dõi tình hình THPL có trọng tâm, trọng điểm9, là lĩnh vực có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn. Mặt khác, lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL phải đảm bảo thống nhất trên phạm vi cả nước hoặc địa bàn nhất định để thực hiện nguyên tắc kết hợp theo dõi THPL theo lĩnh vực và theo địa bàn10. Từ đó, trên cơ sở tổng hợp kết quả theo dõi tại các địa phương và trên phạm vi toàn quốc, mới có thể đưa ra một bức tranh đầy đủ, toàn diện về tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm được lựa chọn cũng như kết quả theo dõi chung tình hình THPL.

2.1.2. Căn cứ xác định lĩnh vực pháp luật theo dõi, đánh giá hằng năm
a) Tại Trung ương

9 Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP);
10 Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).
Thứ nhất, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm sau, kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri trong năm đó và thực tiễn thi hành pháp luật, hằng năm, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL. Lĩnh vực theo dõi trong phạm vi cả nước là các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành11, ví dụ:

- Tính từ năm 2014 đến năm 2020, thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Tại các Kế hoạch theo dõi tình hình THPL đều xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành là các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc12.

- Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 11a Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP), kể từ năm 2021 trở lại đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, cụ thể:


11 Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).
12 Việc xác định lĩnh vực trọng tâm trong Kế hoạch TDTHPL được bắt đầu từ năm 2014, cụ thể là:
· Năm 2014: Ngày 20/5/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1108/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè.

· Năm 2015: Ngày 30/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 227/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

· Năm 2016: Ngày 26/05/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1126/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai.

· Năm 2017: Ngày 23/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 108/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017.

· Năm 2018: Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2701/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế, tài nguyên và môi trường, lao động - thương binh và xã hội) và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018.

· Năm 2019: Ngày 24/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3072/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) và lĩnh vực trọng tâm thuộc Bộ Tư pháp năm 2019.

· Năm 2020: Ngày 15/1/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 76/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực bảo vệ môi trường, phạm vi theo dõi: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải) năm 2020.

* Năm 2021: Ngày 13/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 49/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021. Theo đó, tập trung vào 03 lĩnh vực:

(i) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng:
- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
(ii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường
- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
(iii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy:
- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
* Năm 2022: Ngày 14/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 76/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022. Theo đó, theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào 03 lĩnh vực:

(i) Theo dõi tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19:

- Phạm vi theo dõi: Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
(ii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong tự chủ đại học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật trong tự chủ đại học (tự chủ tài chính và tự chủ bộ máy, nhân sự).

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
(iii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
* Năm 2023: Ngày 28/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 39/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023. Theo đó các lĩnh vực trọng tâm được xác định theo dõi là:

(i) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá
- Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
(ii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội
- Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.
- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.
* Năm 2024: Ngày 22/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 192/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024. Theo đó các lĩnh vực trọng tâm được xác định theo dõi là:

(i) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm
- Phạm vi theo dõi: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.
- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

(ii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý thuế
- Phạm vi theo dõi: Việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.
- Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.
- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

(iii) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm

- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành Luật Xuất bản.
- Thời gian theo dõi: Từ năm 2019 đến hết năm 2023.
- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành liên quan và địa phương trên phạm vi cả nước.

Thứ hai, đối với các Bộ, ngành có lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan trực tiếp tới lĩnh vực trọng tâm, liên ngành đã được xác định tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, cần chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, ngành mình trong đó có lĩnh vực trọng tâm, liên ngành liên quan đến nhiệm vụ, chức năng của Bộ, ngành. Ví dụ:

* Năm 2023, lĩnh vực trọng tâm, liên ngành được xác định theo Quyết định số 39/QĐ-TTg là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội.

Ngày 30/01/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 142/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Bộ Công Thương. Tại Kế hoạch này, Bộ Công Thương cũng xác định theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

* Năm 2024, lĩnh vực trọng tâm, liên ngành được xác định theo Quyết định số 192/QĐ-TTg là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm, quản lý thuế, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.

Ngày 27/3/2024, Bộ trưởng Bộ Y đã ký Quyết định số 722/QĐ-BYT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2024. Tại Kế hoạch này, Bộ Y tế xác định theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

b) Tại địa phương
 b1) UBND các cấp

(i)UBND cấp tỉnh
- Căn cứ Kế hoạch hằng năm của Trung ương về theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, UBND cấp tỉnh ban hành và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL, trong đó lựa chọn lĩnh vực trọng tâm phù hợp với lĩnh vực Trung ương đã ban hành, tạo sự thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Qua theo dõi cho thấy, về cơ bản đa số các địa phương khi xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của địa phương mình, đều xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trùng với lĩnh vực do Trung ương ban hành. Ví dụ: Năm 2023, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó xác định lĩnh vực theo dõi tình hình THPL về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và theo dõi tình hình THPL về an sinh xã hội.

- Đồng thời, UBND cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế quản lý trong phạm vi quản lý ở địa phương, xác định lĩnh vực pháp luật khác phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế tại địa phương mình để thực hiện theo dõi trong năm đó.

Ví dụ: Năm 2023, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về theo dõi tình hình THPL trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm có:

- Tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu;
- Tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm;
- Tình hình thi hành pháp luật về phí và lệ phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố;

- Tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
(ii) UBND cấp huyện
- Ban hành và tổ chức theo dõi tình hình THPL đối với lĩnh vực trọng tâm được UBND cấp tỉnh xác định.

- UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế quản lý trong phạm vi quản lý ở địa phương, xác định lĩnh vực pháp luật khác phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế tại địa phương mình để thực hiện theo dõi trong năm đó.

(iii) UBND cấp xã
- Ban hành và tổ chức theo dõi tình hình THPL đối với lĩnh vực trọng tâm được UBND cấp huyện xác định.

- UBND cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế quản lý trong phạm vi quản lý ở địa phương, xác định lĩnh vực pháp luật khác phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế tại địa phương mình để thực hiện theo dõi trong năm đó.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, rất hiếm trường hợp UBND cấp xã lựa chọn thêm lĩnh vực theo dõi ngoài lĩnh vực đã được UBND cấp tỉnh, cấp huyện xác định, mà thường ban hành và thực hiện kế hoạch theo các lĩnh vực đã được xác định bởi UBND cấp trên.
b2) Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
(i) Các Sở, ban, ngành
- Căn cứ lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình THPL trên phạm vi toàn quốc mà Bộ, ngành mình và UBND cấp tỉnh đã đưa vào Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong năm, các Sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình THPL có lĩnh vực trọng tâm, liên ngành liên quan đến chức năng quản lý của Sở, ngành mình.

Ví dụ: Ngày 30/01/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Quyết định số 81b/QĐ-LĐTBXH), trong đó xác định theo dõi tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm. Theo đó, tại Kế hoạch, trách nhiệm của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: (i) chủ trì theo dõi thi hành pháp luật ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, (ii) đầu mối tổng hợp các kiến nghị, phản ánh thi hành pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức và báo cáo kiến nghị với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thi hành pháp luật ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và pháp luật lao động, việc làm (lĩnh vực trọng tâm của Bộ) trước ngày 01/12/2023...

- Căn cứ lĩnh vực trọng tâm của Bộ, ngành mình đã lựa chọn để xác định lĩnh vực trọng tâm theo dõi THPL của ngành mình.

(ii) Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã

- Căn cứ lĩnh vực theo dõi THPL được cơ quan chuyên môn cấp trên trực tiếp xác định để tiến hành hoạt động theo dõi THPL trong lĩnh vực đó.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình quản lý thực tế trong lĩnh vực được phân công có thể đề xuất lĩnh vực pháp luật khác phù hợp với yêu cầu quản lý tại địa phương.

2.1.2. Xác định nội dung theo dõi, đánh giá tình hình THPL
Các Điều 7, 8, 9, 10, 10a Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP), Chương I Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định nội dung theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình THPL trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật.
3. Tình hình tuân thủ pháp luật.
Khi xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình THPL, sau khi xác định được lĩnh vực trọng tâm, phạm vi theo dõi, nên nêu rõ nội dung cần theo dõi, đánh giá tình hình THPL trong Kế hoạch, giúp Kế hoạch có tính hệ thống, mạch lạc, rõ ràng. Có thể nêu khái quát như trên hoặc cụ thể phù hợp với mục tiêu.

Như vậy, lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL trong Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trùng với lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL trong Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Ngoài ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình thì Bộ, ngành và địa phương có thể lựa chọn thêm lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL khác.

2.2. Bước 3: Các hoạt động cụ thể và tiến độ thực hiện
Căn cứ vào quy định tại Chương II Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và Chương II Thông tư số 04/2021/TT-BTP, các hoạt động theo dõi tình hình THPL chủ yếu cần xác định trong Kế hoạch theo dõi tình hình THPL gồm:

(i) Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL.
(ii) Kiểm tra tình hình THPL.
(iii) Điều tra, khảo sát tình hình THPL.
(iv) Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL.
(v) Xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình THPL.
(vi) Báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL.
Bên cạnh đó, để bảo đảm, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về theo dõi tình hình THPL, UBND các cấp, các Sở, ban, ngành có thể thực hiện một số hoạt động sau:

- Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác.
- Rà soát, ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi.

- Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tổ chức hội nghị xử lý kết quả.
- Xây dựng Báo cáo về tình hình THPL.
- Ngoài ra, tùy từng thời điểm, có thể có những hoạt động khác liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật như: Xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế phối hợp, tham gia phối hợp xây dựng thể chế về theo dõi tình hình THPL…

Đối với từng hoạt động cần xác định rõ:
- Nội dung thực hiện.
- Cơ quan thực hiện: Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.
- Thời gian thực hiện.
- Địa điểm thực hiện (nếu có).
- Cách thức thực hiện.
- Sản phẩm đầu ra.
- Kinh phí thực hiện.
Các hoạt động cần được nêu một cách cụ thể nhất có thể. Tránh trường hợp nêu chung chung, thiếu chi tiết, không rõ phạm vi và quy mô, không rõ vai trò của từng chủ thể... Tùy tình hình thực tế, cân nhắc về mức độ ưu tiên hoạt động khác nhau. Chẳng hạn như việc điều tra, khảo sát mang tính chuyên môn sâu của cơ quan nghiên cứu phân tích xã hội học thì cần ưu tiên hoạt động này cho những thông tin nào? Ở nội dung nào hay địa bàn nào sẽ khảo sát điều tra? Đối tượng khảo sát điều tra sẽ tập trung vào người dân, doanh nghiệp hay tổ chức xã hội, nghề nghiệp hay cán bộ trong cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi? Ai/cơ quan nào sẽ được ưu tiên đưa vào kế hoạch để phối hợp thực hiện?

Quá trình lập kế hoạch nên tham khảo các tiêu chí, thành phần chấm điểm, thành phần liên quan đến hoạt động theo dõi thi hành pháp luật của Chỉ số cải cách hành chính, chấm điểm thi đua ngành để xem xét, quyết định các hoạt động theo dõi, sự ưu tiên thực hiện.

- Tiến độ thực hiện: Có hoạt động thực hiện ngắn hạn trong một khoảng thời gian nhất định như việc xây dựng, ban hành Kế hoạch, hội thảo, tọa đàm, rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực trọng tâm; có hoạt động thực hiện dài hạn  trong cả năm như tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình THPL, hướng dẫn, đôn đốc chuyên môn, nghiệp vụ...; có hoạt động xác định theo quý, có hoạt động xác định đến tháng thực hiện...; có hoạt động có mốc thời gian hoàn thành cụ thể như ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của UBND tỉnh trước ngày 30/01, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp chậm nhất vào ngày 10/12 của kỳ báo cáo...

Quá trình xây dựng Kế hoạch cần căn cứ vào khối lượng công việc, tình hình thực tiễn để sắp xếp, bố trí hợp lý về mặt thời gian thực hiện công việc, tùy tình hình thực tiễn để lựa chọn phương án, thứ tự ưu tiên hoạt động.

2.3. Bước 4: Xác định trách nhiệm, sự tham gia của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch

Bước này phải trả lời câu hỏi chính: “Việc theo dõi, đánh giá này ảnh hưởng tới những ai? Việc theo dõi, đánh giá này là vì nhu cầu của ai? Ai có trách nhiệm với mỗi hoạt động?”
2.3.1. Xác định trách nhiệm của UBND các cấp, cơ quan chuyên môn, tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn

- Các quy định về phạm vi trách nhiệm tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và Thông tư số 04/2021/TT-BTP, cụ thể:

+ Ủy ban nhân dân các cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

+ Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý ở địa phương.

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

+ Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Các quy định về trách nhiệm của các chủ thể trong từng hoạt động theo dõi thi hành pháp luật cụ thể như ban hành Kế hoạch, tiếp nhận, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra, điều tra, khảo sát, xử lý kết quả, xây dựng báo cáo…

2.3.2. Xác định sự phối hợp, huy động sự tham gia của tổ chức, cá nhân
Các quy định về sự phối hợp, huy động sự tham gia của tổ chức, cá nhân tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 32/2020/NĐ-CP) và Thông tư số 04/2021/TT-BTP, cụ thể:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung sau đây:

+ Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử;

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động giám sát tình hình thi hành pháp luật;

+ Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đoàn luật sư cung cấp ý kiến, kiến nghị của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành pháp luật;

+ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội nghề nghiệp cung cấp ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, các hội viên về tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn, áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản pháp luật và các vấn đề có liên quan khác;

+ Các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp ý kiến phản ánh của dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật.

Trên cơ sở các quy định về trách nhiệm, sự phối hợp, tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, UBND cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh/thành phố. Ví dụ: Ngày 10/11/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế phối hợp theo dõi trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên (kèm theo Quyết định 42/2022/QĐ-UBND); ngày 13/10/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND, thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND).
Các Quy chế phối hợp quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Đây là căn cứ quan trọng, để các cơ quan theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương xác định trách nhiệm, sự tham gia, phối hợp khi xây dựng và thực hiện Kế hoạch theo dõi.

- Trong quá trình lập Kế hoạch theo dõi tình hình THPL cần lưu ý:
+ Xác định chủ thể chủ trì, chủ thể phối hợp đối với từng hoạt động; đối chiếu chức năng, nhiệm vụ của từng chủ thể với lĩnh vực được lựa chọn.

+ Cần thống nhất ngay từ khi xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình THPL về phạm vi trách nhiệm của từng chủ thể, khả năng của từng chủ thể.

2.4. Bước 5: Xác định các yêu cầu tối thiểu đảm bảo thực hiện kế hoạch
Bước này phải trả lời các câu hỏi như:
Các mục tiêu theo dõi, đánh giá và phạm vi theo dõi, đánh giá nên được ấn định và hoàn thiện trong bối cảnh có những cân nhắc tính khả thi với tình hình, điều kiện phát triển thực tế. Điều này gồm các yếu tố sau:

+ Nguồn lực - Cần bao nhiêu kinh phí và nhân lực để phục vụ việc theo dõi, đánh giá như Kế hoạch đặt ra? Cần bao nhiêu thời gian hoặc có bao nhiêu thời gian có thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của việc theo dõi, đánh giá?

+ Thông tin - Những thông tin có liên quan nào hiện đang có sẵn? Những thông tin nào cần được tìm kiếm, thu thập thêm hoặc muốn có thêm? Sẽ mất thời gian bao lâu để thu thập và xử lý những thông tin này?

+ Kiến thức chuyên sâu - Những kinh nghiệm hoặc những kiến thức chuyên môn sâu nào cần phải có để đạt được các mục tiêu đánh giá? Cơ quan có thể tiếp cận được với nguồn kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên sâu đó không?

Khi xác định được điều kiện tối thiểu đảm bảo thực hiện Kế hoạch sẽ cho phép chúng ta nhìn lại và khẳng định được các hoạt động ưu tiên cần thiết trong điều kiện nguồn lực, thời gian có hạn.

2.5. Bước 6: Dự thảo và trình ký Kế hoạch, Quyết định phê duyệt Kế hoạch
Bước này là khâu quan trọng vì sau khi đã nhận diện, giới hạn tất cả các hoạt động cần thiết thì người xây dựng Kế hoạch phải sắp xếp đưa bản dự thảo kế hoạch đảm bảo tính lo-gic về nội dung hoạt động, thời gian biểu cho các hoạt động và người chịu trách nhiệm cho từng hoạt động, thể hiện rõ trách nhiệm chủ trì và trách nhiệm phối hợp của các bên liên quan cho các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch theo dõi. Kế hoạch phải gồm các nội dung cơ bản như sau:

a. Mục đích, yêu cầu.
b. Văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hoặc lĩnh vực pháp luật trọng tâm theo dõi, đánh giá.

c. Các hoạt động cụ thể và tiến độ thực hiện.
d. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện kế hoạch. 

đ. Kinh phí thực hiện kế hoạch.

Dự thảo Kế hoạch theo dõi có thể gửi cho những cơ quan, đơn vị liên quan cho ý kiến góp ý hoặc tổ chức một cuộc họp có sự chủ trì của người có thẩm quyền để thảo luận và chốt lại Kế hoạch trước khi trình người có thẩm quyền ký phê duyệt. Việc góp ý là cần thiết để trả lời câu hỏi: “Chúng ta đã đạt được sự đồng thuận về các mục tiêu đánh giá mà ban đầu chúng ta đặt ra chưa? Liệu dự thảo kế hoạch có cần hoàn thiện thêm nữa không?”

Công việc bước này để đảm bảo rằng Kế hoạch theo dõi được phê duyệt đúng thời điểm và sẽ được công khai tới các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện.
2.6. Bước 7: Triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Họp, quán triệt nội dung kế hoạch: Tại cuộc họp, ngoài thông báo nội dung kế hoạch và phân công cụ thể phạm vi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thì tổ chức được giao chủ trì (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) cần lưu ý đến những ý kiến phản ánh từ phía các cơ quan, đơn vị có liên quan để Kế hoạch theo dõi tình hình THPL được triển khai hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch và soạn văn bản hướng dẫn, kịp thời giải đáp vướng mắc (nếu có).

- Định kỳ hàng Quý cần tổ chức họp, rà soát kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan về những công việc được triển khai theo nội dung Kế hoạch đã được ký.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung nêu trong Kế hoạch. Do nguồn lực hạn chế nên khi triển khai cần tính toán để có thể lồng ghép các hoạt động nhưng vẫn bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

- Kịp thời tổng hợp, phản ứng chính sách đối với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
3.1. Khi xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Lĩnh vực được lựa chọn phải đáp ứng 02 yếu tố là: (i) trọng tâm; (ii) liên ngành. Cần rà soát kỹ những cơ quan, tổ chức nào có liên quan đến lĩnh vực dự kiến theo dõi.

- Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đề ra, trong kế hoạch cũng cần có phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa giữa Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan. Các đơn vị cần bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình THPL.

- Kế hoạch cũng đặt ra mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân cũng như huy động sự tham gia, phối hợp phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội và cá nhân, tổ chức khác trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình THPL về lĩnh vực này.

-  Rất cần yếu tố truyền thông, thực tiễn cho thấy sự tham gia của các cơ quan báo chí có ý nghĩa quan trọng bảo đảm sự thành công của Kế hoạch theo dõi tình hình THPL.

- Quá trình tổ chức theo dõi cần lưu ý tiếp nhận, lựa chọn và tập trung xử lý những vụ việc cụ thể để tiến hành theo dõi.

3.2. Một số lỗi thường gặp khi xây dựng và thực hiện Kế hoạch
Khi xây dựng và thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL (bao gồm cả đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành), cần lưu ý để khắc phục một số “lỗi” thường gặp sau đây:

- Xác định lĩnh vực theo dõi THPL dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Lĩnh vực được chọn để theo dõi THPL vẫn chưa thực sự bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bộ, ngành.

- Thời gian:
+ Xây dựng Kế hoạch chậm trễ;
+ Triển khai các hoạt động thường xác định triển khai vào các tháng của cuối năm công tác, do đó đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động.

- Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành chưa thực sự đầy đủ (Ví dụ: Thiếu vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội, nhiệm vụ nào cũng giao Sở Tư pháp chủ trì); dễ dẫn đến cách hiểu theo dõi tình hình THPL là nhiệm vụ của riêng ngành Tư pháp các cấp…

- Thiếu, sót khi xác định hoạt động đưa vào kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động theo dõi THPL. Một số đơn vị, địa phương bị trừ điểm cải cách hành chính, thi đua ngành vì không thực hiện hoạt động theo dõi THPL được đưa vào trong tiêu chí, tiêu chí thành phần chấm điểm.

- Quá chú ý đến một số hoạt động này, nhưng lại xem nhẹ vai trò, tác dụng của các hoạt động khác (Ví dụ: Thường xem nhẹ hoạt động điều tra, khảo sát trong công tác theo dõi tình hình THPL).

- Chậm phản ứng chính sách hoặc phản ứng chính sách mang tính hình thức, chiếu lệ (không “đeo bám” để có kết quả cuối cùng).

- Không đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả THPL, hoàn thiện các quy định pháp luật./.

